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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể 

được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và 

tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

Giáo trình Luật kinh tế được xây dựng dựa vào chương trình môn học, do 

tổ Tài chính và quản trị kinh doanh phụ trách giảng dạy. Là môn chuyên môn 

trong chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ trung cấp, 

cao đẳng.   

Trân trọng cảm ơn các đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong 

quá trình biên soạn để tôi hoàn thiện giáo trình này.  

 

Sơn La, năm 2020 

    Chủ biên: Đoàn Thu Hà 

  



GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN 

 

Tên môn học: Luật kinh tế 

Mã môn học: MH 

 

I. Vị trí môn học, tính chất của môn học 

- Vị trí: Là môn học thuộc học phần cơ sở, trong chương trình giáo dục nghề 

nghiệp hệ trung cấp, ngành kế toán doanh nghiệp sản xuất . 

- Tính chất: Môn học Luật Kinh Tế là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính 

lý thuyết, mang tính thực hành, gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

nhà sản xuất và tiêu dùng. 

II. Mục tiêu của học phần: 

- Về kiến thức: 

- Hiểu rõ các khái niệm và lý thuyết cơ bản về Luật Kinh doanh và vai trò của 

Luật Kinh doanh trong nền kinh tế thị trường  

- Hiểu rõ địa vị pháp lý của các doanh nghiệp được pháp luật thừa nhận, nhằm 

có thể lựa chọn hình thức tổ chức và quản lý doanh nghiệp phù hợp với hoạt động kinh 

doanh của mình  

- Hiểu rõ các trường hợp, thủ tục và điều kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố một 

doanh nghiệp phá sản để có thái độ thận trọng và thiện chí trong hoạt động kinh doanh 

cũng như vận dụng được chế định này khi cần thiết  

- Hiểu rõ đặc điểm của hợp đồng thương mại, điều kiện để ký kết hợp đồng có 

hiệu lực cũng như trách nhiệm pháp lý của các bên, từ đó, nhà kinh doanh sẽ biết cần 

phải quan tâm đến vấn đề gì khi giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại  

- Hiểu rõ cách thức giải quyết các tranh chấp và yêu cầu phát sinh trong hoạt 

động kinh doanh giữa các chủ thể liên quan, trên cơ sở đó các nhà kinh doanh có thể 

chọn cách thức phù hợp với yêu cầu về quyền lợi cần được bảo vệ Môn học Kinh tế 

học vi môn là một trong những môn kinh tế học cơ bản, là cơ sở tìm hiểu các môn học 

cao hơn trong lĩnh vực kinh tế và kế toán. 

- Về kỹ năng:  

          Phân biệt các loại hình doanh  nghiệp, áp dụng làm các thủ tục đăng ký hoạt 

động kinh doanh và phá sản, trang chấp hợp đồng  kinh tế, cạnh tranh và quan hệ lao 

động. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học sinh tiếp cận những thông tin về doanh nghiệp, nâng cao kiến thức và kỹ 

năng luật doanh nghiệp ở thực tế 

 

 

 

 

 



Chương 1: Lý luận chung về pháp luật kinh tế. 

1. Khái niệm luật kinh doanh: 

Theo quan điểm trước đây Luật kinh tế là ngành luật riêng biệt của Nhà nước xã 

hội chủ nghĩa, luật kinh tế được hiểu là ngành luật trong hệ thống pháp luật việt nam, 

bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát 

sinh trong quá trình quản lý kinh tế và trong quá trình kinh doanh giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước về kinh tế với các tổ chức kinh tế XHCN hoặc giữa các tổ chức này 

với nhau nhằm thực hiện chỉ tiêu kế hoạch do Nhà nước giao. 

Trong hoạt động kinh tế hiện nay, chủ thể kinh doanh không chỉ là các tổ chức 

kinh tế XHCN mà có nhiều chủ thể thuộc các thành phần kinh tế khác cùng tham gia 

kinh doanh bình đẳng. 

Các chủ thể kinh doanh được tự do chọn lựa ngành nghề kinh doanh nhằm mục 

tiêu kiếm lời trong sự quản lý của Nhà nước về kinh tế nhằm đảm bảo sự phát triển 

kinh tế xã hội theo định hướng của Nhà nư ớc. 

Do đó vai trò điều chỉnh của luật kinh tế đối với các hoạt động kinh tế hiện nay 

có nội dung nhấn mạnh đến các quan hệ kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh khác 

nhau trong nền kinh tế thị trường, nên có quan điểm gọi luật kinh tế là luật kinh doanh. 

Vì vậy khái niệm luật kinh tế ngày nay (luật kinh doanh): là ngành luật trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều 

chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý của các cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa 

các chủ thể kinh doanh với nhau. 

2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật kinh doanh 

2.1. Đối tượng điều chỉnh: 

Mỗi ngành luật có đối tượng điều chỉnh riêng, đối tượng điều chỉnh của luật 

kinh tế là những quan hệ kinh tế chịu sự tác động của luật, bao gồm các nhóm quan hệ 

sau đây: 

2.1.1. Nhóm quan hệ phát sinh giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản 

lý về kinh tế với các chủ thể kinh doanh: 

Nhóm quan hệ này thể hiện sự quản lý kinh tế của Nhà nước, khi các cơ quan 

quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý của mình. Các chủ thể trong mối quan 

hệ này không bình đẳng về mặt pháp lý, các chủ thể bị quản lý phải phục tùng mệnh 



lệnh, ý chí của cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. 

2.1.2. Nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh giữa các 

chủ thể kinh doanh với nhau: 

Nhóm quan hệ này phát sinh trong quá trình các chủ thể kinh doanh thực hiện 

các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu lợi nhuận. Chủ thể của nhóm quan 

hệ này chủ yếu là các chủ thể kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác nhau tham 

gia trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, tự nguyên không bị áp đặt. Đây là nhóm 

quan hệ chủ yếu và phổ biến nhất trong các quan hệ kinh tế. 

2.1.3. Nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong nội bộ các đơn vị 

Các chủ thể kinh doanh khi tham gia kinh doanh hình thành nên các đơn vị kinh 

doanh với nhiều hình thức khác nhau như các loại hình doanh nghiệp công ty, doanh 

nghiệp tư nhân…, Trong quá trình hoạt động kinh doanh các cá nhân, tổ chức tham 

gia góp vốn tạo nên các doanh nghiệp, bản thân các thành viên trong doanh nghiệp có 

thể mâu thuẩn quyền lợi, nghĩa vụ hoặc mâu thuẩn giữa thành viên với doanh nghiệp 

dẫn đến tranh chấp cần sự điều chỉnh của luật. 

2.2. Phương pháp điều chỉnh: 

Phương pháp điều chỉnh của luật kinh doanh là phương pháp mệnh lệnh và 

phương pháp thỏa thuận bình đẳng. 

2.2.1. Phương pháp mệnh lệnh: 

Phương pháp mệnh lệnh được sử dụng chủ yếu để điều chỉnh mối quan hệ giữa 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các chủ thể kinh doanh. Trong mối quan hệ 

này cơ quan nhà nước có quyền đưa ra các quy định buộc các chủ thể kinh doanh phải 

tuân theo. Cách thức tác động của luật cho thấy vị trí bất bình đẳng giữa bên quản lý 

và bên bị quản lý, bên bị quản lý buộc phải thực hiện ý chí của cơ quan quản lý đã thể 

hiện tính chất phục tùng mệnh lệnh. 

2.2.2. Phương pháp thỏa thuận bình đẳng: 

Phương pháp thỏa thuận bình đẳng được sử dụng điều chỉnh các nhóm quan hệ 

kinh tế phát sinh giữa các chủ thể kinh doanh hoặc quan hệ phát sinh trong nội bộ đơn 

vị kinh doanh. Trong các quan hệ này, luật tác động cho phép các chủ thể khi tham gia 

vào quá trình kinh doanh có quyền bình đẳng thỏa thuận với đối tác những vấn đề mà 

các chủ thể quan tâm để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Điều này thể hiện sự tôn 

trọng quyền tự quyết của các chủ thể kinh doanh trong môi trường kinh doanh. 



3. Vai trò, vị trí của luật kinh tế: 

3.1. Cụ thể hoá đường lối của Đảng: 

Trong quá trình quản lý xã hội, luật kinh tế là công cụ quản lý kinh tế quan 

trọng của Nhà nước. Thực hiện chính sách, chủ trương cải cách và chủ trương đổi mới 

kinh tế của Đảng, Luật kinh doanh đã ghi nhận và thể chế hóa các chính sách, chủ 

trương của Đảng thành các quy định pháp luật, bảo đảm các quyền và nghĩa vụ pháp 

lý cho các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị 

trường như mong muốn của Đảng và Nhà nước. 

3.2. Tạo hành lang pháp lý cho các chủ thể kinh doanh: 

Trong hoạt động kinh doanh, để an tâm bỏ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, các 

chủ thể kinh doanh luôn đòi hỏi phải được đảm bảo về mặt pháp lý. Luật kinh doanh 

đã tạo ra hành lang pháp lý, bằng các quy định trong các văn bản pháp luật đã xác lập 

tính hợp pháp của các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, điều này đã khuyến khích 

các chủ thể mạnh dạn tham gia đầu tư kinh doanh. 

3.3. Xác định địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh: 

Các chủ thể kinh doanh đều được xác định vị trí pháp lý nhất định khi tham gia 

hoạt kinh doanh, Luật kinh tế xác lập địa vị pháp lý này cho các chủ thể kinh doanh 

nhằm đảm bảo tính chủ động trong kinh doanh của các chủ thể kinh doanh phù hợp 

với quy định pháp luật, ghi nhận vai trò nhiệm vụ của từng loại chủ thể trong hệ thống 

cơ quan, tổ chức kinh tế, đồng thời cũng giúp các cơ quan nhà nước quản lý hoạt động 

chủ thể kinh doanh hiệu quả hơn. 

3.4. Điều chỉnh và giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh: 

Hoạt động kinh doanh trên thực tế rất đa dạng, phong phú và thường có nhiều 

quan hệ đan xen với nhau. Luật kinh doanh ghi nhận quá trình xác lập, thực hiện, 

chấm dứt cùng những hệ quả phải giải quyết đối với các hành vi kinh doanh. 

Tranh chấp phát sinh trong kinh doanh là vấn đề tất yếu trong quá trình hoạt 

động kinh doanh, do đó luật kinh tế đã dự liệu các hình thức giải quyết tranh chấp để 

đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong quá trình kinh doanh bằng 

các chế định về cách thức tổ chức, thẩm quyền giải quyết tranh chấp của các cơ quan 

tài phán kinh tế. 

4. Nguồn của luật kinh doanh: 

Nguồn của luật kinh doanh là những văn bản pháp luật chứa đựng các quy phạm 



pháp luật kinh tế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Đó là: 

4.1. Hiến pháp: 

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật có hiệu lực pháp lý 

cao nhất, mọi văn bản pháp luật khác ban hành phải phù hợp với hiến pháp. Hiến pháp 

là nguồn có giá trị pháp lý cao nhất của luật kinh tế, trong Hiến pháp 1992, các quy 

định về chế độ kinh tế mang tính nguyên tắc chỉ đạo việc xác lập các chế định,quy 

phạm cụ thể của luật kinh tế. 

4.2. Luật, Bộ luật: 

Luật, Bộ luật là những văn bản có hiệu lực pháp luật sau Hiến pháp, do Quốc 

hội ban hành quy định những vấn đề quan trọng trong quản lý kinh tế của Nhà nước và 

trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, như: Luật doanh nghiệp, luật thương 

mại… 

4.3. Nghị quyết của quốc hội về kinh tế: 

Nghị quyết của Quốc hội là văn bản pháp luật được xem có giá trị pháp lý như 

là luật, như: Nghị quyết thông qua phương hướng và kế hoạch phát triển kinh tế dài 

hạn. 

4.4. Pháp lệnh: 

Pháp lệnh là văn bản do Ủy ban thường vu quốc hội ban hành, nhằm điều chỉnh 

các quan hệ xã hội quan trọng khi chưa có luật điều chỉnh. Pháp lệnh chứa đựng các 

quy phạm pháp luật kinh tế được xem là nguồn của luật kinh tế, như: Pháp lệnh trọng 

tài thương mại, pháp lệnh chống bán phá giá hang nhập khẩu vào Việt Nam… 

4.5. Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ: 

Nghị quyết của Chính phủ được ban hành các chính sách chủ trương, quy định 

nhiệm vụ, công tác của Chính phủ trong việc thực hiện chức năng quản lý kinh tế- xã 

hội. Nghị định của Chính phủ được ban hành nhằm cụ thể hóa các văn bản pháp luật, 

pháp lệnh, như: Nghị định hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp. 

4.6. Các văn bản Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Quyết định, Chỉ 

thị, Thông tư của Bộ và cơ quan ngang Bộ…  

 

 

 

 

 



Chương 2: Pháp luật về chủ thể kinh doanh. 

1. Khái quát về chủ thể kinh doanh 

Chủ thể của luật kinh doanh là những cá nhân và tổ chức có đủ điều kiện luật 

định để tham gia vào quan hệ kinh doanh, bao gồm: 

Cá nhân: 

Là những con người cụ thể. Cá nhân muốn trở thành chủ thể của luật kinh doanh 

phải hội đủ các điều kiện sau: 

 Có năng lực hành vi dân sự 

 Không thuộc trường hợp bị hạn chế kinh doanh hay cấm kinh doanh 

 Đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật 

Tổ chức: 

Là tập hợp bao gồm các cá nhân hoặc cá nhân và tổ chức hay các tổ chức liên 

kết hình thành tổ chức mới nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Căn cứ vào tính chất của tổ chức, luật pháp phân chia tổ chức thành hai loại: tổ 

chức có tư cách pháp nhân và tổ chức không có tư cách pháp nhân. 

Pháp nhân: 

Là tổ chức có đầy đủ các điều kiện luật định tham gia vào các quan hệ pháp luật 

với tư cách chủ thể quan hệ pháp luật. 

Để được công nhận là một pháp nhân, theo điều 84 Bộ luật dân sự, tổ chức phải 

có đủ các điều kiện sau: 

 Được thành lập hợp pháp 

 Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ 

 Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và chịu trách nhiệm bằng tài sản 

đó 

 Nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật độc lập 

Trong lĩnh vực kinh doanh, pháp nhân tham gia vào các quan  hệ kinh doanh 

được gọi là pháp nhân kinh tế. Khi tham gia vào các quan hệ kinh doanh, hành vi của 

pháp nhân kinh tế được thực hiện bởi người đại diện hợp pháp của pháp nhân. 

Tổ chức không là pháp nhân: 

Là những tổ chức không đáp ứng đủ các điều kiện tại điều 84 Bộ luật dân sự. 

Trong lĩnh vực kinh doanh, tổ chức không có tư cách pháp nhân được phép tham gia 

vào các quan hệ kinh doanh theo quy định pháp luật, thực hiện các hoạt động kinh 



doanh thông qua người đại diện hợp pháp của tổ chức. 

Hộ gia đình kinh doanh: 

Hộ gia đình kinh doanh thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới hình thức 

pháp lý là Hộ kinh doanh cá thể, bao gồm các thành viên trong gia đình góp tài sản, 

công sức để hoạt động kinh tế chung trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh do pháp 

luật quy định. 

Khi thực hiện các hoạt động kinh doanh, Hộ gia đình kinh doanh chịu trách 

nhiệm bằng toàn bộ tài sản của cả Hộ, bao gồm cả tài sản riêng của các thành viên 

trong hộ gia đình kinh doanh nếu tài sản của Hộ gia đình không giải quyết hết các 

khoản nợ đối với các chủ nợ. 

2. Các chủ thể kinh doanh theo quy định của pháp luật 

2.1. Khái niệm về doanh nghiệp 

Tùy theo cách tiếp cận và giai đoạn phát triển kinh tế mà có những quan niệm 

khác nhau về doanh nghiệp. 

Theo Luật doanh nghiệp năm 2005: “Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên 

riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo qui định 

của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”. 

- Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể sử dụng tên riêng bằng 

tiếng nước ngoài đã đăng ký để cấu thành một phần hoặc toàn bộ tên riêng của doanh 

nghiệp. 

- Có thể sử dụng ngành, nghề kinh doanh, hình thức đầu tư hay yếu tố phụ trợ 

khác để cấu thành tên riêng nếu doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành, nghề 

hoặc thực hiện các hình thức đầu tư đó. 

- Không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng 

ký; 

- Không sử dụng tên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân 

dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp để làm một phần hoặc toàn bộ tên riêng của doanh nghiệp (trừ trường hợp có 

sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó); không được sử dụng từ ngữ, ký 

hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức thuần phong mỹ tục của dân tộc 

và các qui định khác của pháp luật có liên quan. 

• Tài sản của doanh nghiệp: 



Phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh và góp đủ sau khi được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh các ngành 

nghề qui định vốn pháp định thì trị giá tài sản phải không thấp hơn số vốn pháp định. 

• Trụ sở chính của doanh nghiêp: 

Phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam và có địa chỉ xác định gồm số nhà, tên phố, xã 

phường, thị trấn, quận, thị, huyện, tỉnh, thành phố; số điện thoại, số Fax và thư điện tử. 

Phân loại doanh nghiệp 

Có nhiều cách phân loại doanh nghiệp dựa theo các tiêu chí khác nhau. 

 Căn cứ vào giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các khoản nợ 

của doanh nghiệp, người ta chia doanh nghiệp làm hai loại: 

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn 

Là doanh nghiệp trong đó chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của 

doanh nghiệp trong phạm vi số tài sản mà họ cam kết góp vào doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn 

Là doanh nghiệp trong đó chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ của 

doanh nghiệp không chỉ giới hạn ở số tài sản họ cam kết góp vào doanh nghiệp mà 

bằng toàn bộ tài sản của họ. 

 Căn cứ vào hình thức và mức độ góp vốn của chủ sỡ hữu, doanh nghiệp 

được chia làm các loại: 

- Doanh nghiệp nhà nước 

Là doanh nghiệp, trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Là doanh nghiệp trong đó nhà đầu tư nước ngoài sở hữu một phần hoặc toàn bộ 

vốn điều lệ của doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp tư nhân Là doanh nghiệp do một cá nhân đầu tư vốn thành lập 

và làm chủ. 

- Công ty Là doanh nghiệp do cá nhân, tổ chức hay nhiều cá nhân, tổ chức (gọi 

là thành viên) góp vốn thành lập và cùng làm chủ. 

Trong công ty, căn cứ vào tính chất liên kết và chế độ trách nhiệm của các thành 

viên, phần lớn các quốc gia đều chia công ty làm hai loại chủ yếu là công ty đối nhân 

và công ty đối vốn. 

Đặc điểm của công ty đối nhân là sự liên kết giữa các tổ chức cá nhân chủ yếu 


